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TT Biểu Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 Trang

1 Biểu mẫu số 48 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2022 1

2 Biểu mẫu số 49 Quyết  toán  cân  đối  nguồn  thu,  chi  ngân  sách  cấp  tỉnh
(huyện) năm 2022 2

3 Biểu mẫu số 50 Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
theo lĩnh vực năm 2022 4

4 Biểu mẫu số 51 Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm
2022 6

5 Biểu mẫu số 52 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 8

6 Biểu mẫu số 53 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp
tỉnh (huyện) theo cơ cấu chi năm 2022 10

7 Biểu mẫu số 53a Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp
tỉnh (huyện) theo cơ cấu chi năm năm 2022 13

8 Biểu mẫu số 54 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ
quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 16

9 Biểu mẫu số 55 Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh
cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 19

10 Biểu mẫu số 56 Quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho
từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 21

11 Biểu mẫu số 57 Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh
của từng cơ quan, tổ chức theo nguồn vốn năm 2022 25

12 Biểu mẫu số 58 Quyết  toán  chi  ngân  sách  địa  phương  từng  huyện  năm
2022 27

13 Biểu mẫu số 59 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân
sách từng huyện năm 2022 28

14 Biểu mẫu số 60 Quyết toán thu ngân sách huyện năm 2022 29

15 Biểu mẫu số 61 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 30

16 Biểu mẫu số 62 Quyết toán vốn đầu tư các chương trình, dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước năm 2022 31

17 Biểu mẫu số 64 Tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị  sự  nghiệp công năm
2022 39

18 Phụ biểu số 03 Thuyết minh kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2022 40

19 Phụ biểu số 04 Thuyết minh kết dư ngân sách các huyện, thành phố năm
2022 theo nguồn vốn 41

20 Phụ biểu số 05 Báo cáo chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 44

21 Phụ biểu số 06 Thuyết minh chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm
2022 45
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22 Phụ biểu số 07 Thuyết minh chi chuyển nguồn các huyện, thành phố năm
2022 49

23 Phụ biểu số 08 Thuyết minh kết dư các dự án đầu tư nguồn NSTW 50
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